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	TT
	HỌ VÀ TÊN GVCN/CVHT
	LỚP 
	NỘI DUNG NHẬN XÉT

	KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	1. 
	Nguyễn Minh Đức (A)
	16CĐ-ĐCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội. Đã cập nhật đầy đủ thông tin của SV trong DS lớp học ổn định;
- Sổ sách ghi chép rõ ràng, trao đổi rất nhiệt tình, đầy đủ về các môn học. SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt

	2. 
	Nguyễn Minh Đức (B)
	16CĐ-ĐCN2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, có triển khai HĐ đoàn, hội;
- Còn thiếu thông tin của 02 SV trong DS lớp học ổn định;
- Các tuần cuối HK, SV tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	3. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	16CĐ-ĐCN3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, của đoàn, hội, tuy nhiên SV không tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội. Cập nhật đầy đủ thông tin trong DS lớp học ổn định. SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	4. 
	Lê Thế Huân
	16CĐ-ĐCN4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Có triển khai một số HĐ đoàn, hội; 
- Không cập nhật thông tin SV trong DS học ổn định. Bảo quản Sổ tay CVHT chưa tốt, để ướt, lem;
- Thường xuyên nhắc nhở SV về tính chuyên cần, ĐK học trả nợ môn, đóng HP. SV tham dự tiết SH tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	5. 
	Nguyễn Thùy Linh
	16CĐ-ĐCN5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ các HĐ đoàn, hội;
- Cập nhật thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Các tuần cuối, nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp. Nội dung biên bản họp ghi sơ sài;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	6. 
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	16CĐ-ĐTCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Thiếu thông tin của một số SV trong danh sách lớp học ổn định. Có triển khai HĐ đoàn, hội;
- Các tuần cuối, nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	7. 
	Huỳnh Ngọc Mai
	16CĐ-TĐH1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, cập nhật đầy đủ thông tin của một số SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động đoàn, hội;
- SV tham dự tiết sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt

	8. 
	Quách Minh Thử
	17C1-ĐCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, có triển khai HĐ đoàn, hội;
- Cập nhật đầy đủ thông tin của một số SV trong danh sách lớp học ổn định, sổ sách ghi chép rõ ràng;
- Các tuần cuối, nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	9. 
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	17C1-ĐCN2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai HĐ đoàn, hội;
- Cập nhật đầy đủ thông tin SV trong DS lớp học ổn định;
- Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện tốt nội quy nhà trường. Các tuần cuối, nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- Đề nghị xử lý kỷ luật mức Cảnh cáo đối với 01 SV do hút thuốc lá điện tử trong khuôn viên trường;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	10. 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	17C1-ĐCN3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện tốt nội quy nhà trường. 
- Còn nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- CVHT theo sát tình hình của lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	11. 
	Nguyễn Anh Tăng
	17C1-ĐCN4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên thiếu biên bản tiết sinh hoạt lớp cuối cùng. Có triển khai hoạt động đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện tốt nội quy nhà trường. Cập nhật đầy đủ thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định. 
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp tương đối nhiều;
- Đề nghị xử lý kỷ luật mức Cảnh cáo đối với 07 SV do nghỉ học không phép quá số buổi quy định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	12. 
	Trần Công Tiến
	17C1-ĐĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở SV về chuyên cần, nội quy nhà trường, theo sát tình hình lớp;
- SV tham dự tiết sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- Cập nhật thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	13. 
	Võ Cường
	17C1-ĐĐT2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Có triển khai hoạt động đoàn, hội;
- Đã cập nhật thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp tương đối nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	14. 
	Nguyễn Hồng Đức
	17C1-ĐĐT3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện tốt nội quy nhà trường, đóng học phí. SV tham dự tiết sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ. Chưa cập nhật đầy đủ thông tin của SV trong DS lớp học ổn định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	15. 
	Phạm Minh Nghĩa
	17C1-ĐĐT4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Thường xuyên nhắc nhở SV về chuyên cần, nội quy nhà trường. Triển khai đầy đủ các HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật thông tin của 05 SV trong danh sách lớp học ổn định. Nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	16. 
	Ngô Phong Cường
	17C1-CĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Nhắc nhở SV thực hiện tốt quy chế thi kết thúc học phần;
- Chưa cập nhật thông tin của 07 SV trong danh sách lớp học ổn định. Có triển khai các HĐ đoàn, hội;
- SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	17. 
	Trần Hiếu Trinh
	17C1-ĐTC1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai hoạt động đoàn, hội. SV tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ. Còn thiếu thông tin của 01 SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt

	18. 
	Trần Tiến Đạt
	17C1-TĐH1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ. Có triển khai hoạt động đoàn, hội;
- Còn thiếu thông tin của 08 SV trong DS lớp học ổn định;
- Nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	19. 
	Cao Văn Tuấn
	18C1-ĐCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Có triển khai HĐ đoàn, hội;
- Còn thiếu thông tin của 1 số SV trong DS lớp học ổn định;
- SV tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	20. 
	Trần Nam Anh
	18C1-ĐCN2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ các HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật số điện thoại của SV trong Sổ tay CVHT;
- Nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp;
- Đề nghị xử lý kỷ luật mức Cảnh cáo đối với 01 SV do nghỉ học không phép quá số buổi quy định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	21. 
	Nguyễn Minh Đức Cường
	18C1-ĐCN3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ các HĐ đoàn, hội. Còn thiếu thông tin của một số SV trong danh sách lớp học ổn định. Nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp. Đề nghị xử lý kỷ luật mức Cảnh cáo đối với 03 SV do nghỉ học không phép quá số buổi quy định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	22. 
	Trần Trung Hiếu
	18C1-ĐCN4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật địa chỉ và số ĐT của một số SV trong DS lớp học ổn định. SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	23. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	18C1-ĐĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện tốt tác phong, đồng phục, nội quy nhà trường; Cập nhật đầy đủ thông tin của SV trong DS lớp học ổn định. SV tham dự tiết sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ; Sổ sách ghi chép rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	24. 
	Trần Thị Thu Hà
	18C1-ĐĐT2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường. Tổ chức cho SV giao lưu văn nghệ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong lớp; Cập nhật đầy đủ thông tin của SV trong danh sách lớp học ổn định; SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	25. 
	Võ Minh Phương
	18C1-ĐĐT3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở về tác phong, đồng phục;
- Còn thiếu thông tin của một số SV trong danh sách lớp học ổn định; 03 tuần cuối HK, nhiều SV vắng tiết sinh hoạt lớp; Sổ sách ghi chép rõ ràng;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	26. 
	Trần Nguyên Bảo Trân
	18C1-CĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật thông tin của SV trong DS lớp học ổn định;
- Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện tốt nội quy nhà trường; SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	27. 
	Đặng Đức Minh
	18C1-CĐT2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở SV về tác phong, đồng phục;
- Thiếu thông tin của một số SV trong DS lớp học ổn định do các SV này nghỉ học từ đầu năm học đến nay; SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	28. 
	Mạnh Lê Hoàn
	18C1-TĐH1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên thiếu biên bản 02 tiết sinh hoạt cuối; Chưa triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật đầy đủ thông tin của SV trong danh sách lớp học ổn định; Thường xuyên nhắc nhở SV nghỉ học nhiều;
- Không ghi tên SV vắng tiết sinh hoạt lớp; Nội dung sinh hoạt lớp sơ sài, ghi không cụ thể; 
 - Tuy nhiên CVHT nắm tình hình lớp.
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	29. 
	Nguyễn Thị Tố Nga
	18C1-TĐH2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật đầy đủ thông tin của SV trong danh sách lớp học ổn định; Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện tốt tác phong, đồng phục, nội quy nhà trường; SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	KHOA KINH TẾ

	30. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	16CĐN-QTD
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Có triển khai các HĐ đoàn, hội;
- SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ; 
- Cập nhật đầy đủ thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	31. 
	Phạm Quỳnh Như
	17C1-KTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Có triển khai hoạt động đoàn, hội;
- Còn thiếu thông tin của một số SV trong danh sách lớp học ổn định; 
- SV tham dự sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Ban cán sự lớp để thất lạc Sổ đầu bài vào tuần cuối tháng 11/2018. QLSV đã báo CVHT, yêu cầu Ban cán sự lớp làn bản tường trình;
- Nộp Sổ tay CVHT, sổ đầu bài (cấp lần2) HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	32. 
	Võ Thị Kim Thư
	17C1-QTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Có triển khai các HD đoàn, hội;
- Có đánh giá tình hình lớp từng tuần; 
-Thường xuyên nhắc nhở SVvề tính chuyên cần, đồng phục; 
- SV tham dự SH lớp khá đầy đủ; Cập nhật địa chỉ của SV trong lớp học ổn định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	33. 
	Lê Xuân Thủy
	18C1-KTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Chưa triển khai HĐ đoàn, hội; Sổ tay CVHT ghi nhiều nét chữ, nhiều màu mực; 
- Chưa cập nhật đầy đủ địa chỉ và số điện thoại của SV;
- Thường xuyên nhắc nhở SV về tình hình chuyên cần; Các tuần cuối, SV tham dự SV lớp tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	34. 
	Nguyễn Mỹ Tiên
	18C1-KTD2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ các HĐ đoàn, hội;
- Không ghi tên SV vắng tiết sinh hoạt lớp vào Sổ tay;
- Thường xuyên trao đổi với lớp về tình hình học tập, chuyên cần; Tạo không khí vui tươi cho buổi sinh hoạt lớp thông qua các tiết mục văn nghệ; Cập nhật thông tin SV trong danh sách lớp học ổn định;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	35. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	18C1-QTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Có triển khai các HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật đầy đủ địa chỉ và số điện thoại của SV trong danh sách lớp học ổn định; 
- Thường xuyên đánh giá tình hình chuyên cần của lớp;
- SV vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	36. 
	Trần Thị Ngọc Dung
	18C1-QTD2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ. Triển khai đầy đủ các HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật đầy đủ thông tin của SV trong danh sách lớp học ổn định; 
- SV tham dự tiết sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019;
- Đánh giá: Đạt.

	KHOA CƠ KHÍ

	37. 
	Phan Thị Xuân Trang
	16CĐ-CĐ
	 - Sổ tay CVHT không ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ; Ghi chép đầy đủ các TB của trường và đoàn đến SV. Trong các buổi sinh hoạt chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vi phạm;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HK1.

	38. 
	Chung Trần Thế Vinh
	16CĐ –CĐT1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, không ghi địa chỉ vào sổ, có điểm danh những SV vắng SHCN;
 - Phổ biến đầy đủ các TB của Nhà trường, đoàn cho lớp. Thường xuyên nhắc nhở các SV thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của trường. Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	39. 
	Bùi Anh Tuấn
	16CĐ-CNC1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào sổ đầy đủ, có sổ tay CVHT, có ghi biên bản đầy đủ, đảm bảo thời gian các buổi sinh hoạt, TB kịp thời các thông tin của trường, đoàn đến SV. Có điểm danh những SV vắng sinh hoạt lớp.
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	40. 
	Đỗ Thị Phương Khanh
	16CĐ- CTM1
	- Lớp 16CĐ–CTM1 học từ ngày 05/11/2018
- Sổ tay CVHT trang đầu chưa hoàn chỉnh còn thiếu thông tin cá nhân, danh sách CBL;
- Ghi biên bản đầy đủ, phổ biến các TB của trường, đoàn kip thời đến với SV;
- Có ghi những SV vắng vào sổ sinh hoạt lớp, sinh hoạt 5 tiết trong HK1.

	41. 
	Nguyễn Thành Long
	16CĐ- CTM2
	 - Lớp 16CĐ-CTM2 học từ ngày 05/11/2018
 - Sổ tay CVHT trang đầu chưa hoàn chỉnh còn thiếu thông tin cá nhân;
 - Ghi biên bản đầy đủ, triển khai các TB của trường, đoàn kịp thời đến SV;
 - Có ghi những SV vắng vào sổ, sinh hoạt sinh hoạt 6 tiết trong HKI.

	42. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	16CĐ- CTM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	- Sổ tay CVHT không ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu (sổ chưa hoàn chỉnh);
- Triển khai các TB kịp thời đến SV;
- Ghi chép còn sơ sài, nội dung cần phổ biến đến HSSV qua từng tháng: cụ thể là các TB của trường, đoàn trường không có, không ghi những SV vắng họp SHCN và chưa xứ lý nhưng SV vắng. Sinh hoạt 14 tiết trong HKI.

	43. 
	Trần Minh Thông
	16CĐ- CTM4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	 - Sổ tay CVHT không ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ;
 - Ghi chép chưa đầy đủ, không ghi những SV vắng họp SHCN và chưa xứ lý nhưng SV vắng;
 - Triển khai các TB kịp thời đến SV;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	44. 
	Trương Thị Phương Hồng
	16CĐ- CTM5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	 - Sổ tay CVHT không ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ; Ghi chép đầy đủ, các TB của trường và đoàn đến kịp thời cho SV. Trong các tiết SHCN đều ghi những SV vắng vào sổ, nhưng chưa thấy xử lý SV vi phạm;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	45. 
	Trần Đình Khải
	17C1-CCK1
	 - Sổ CVHT không ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ vào sổ (sổ chưa hoàn chỉnh), không điểm danh những SV vắng SHCN; 
 - Biên bản ghi nội dung sinh hoạt lớp còn sơ sài, phổ biến các nội dung của Nhà trường, đoàn cho lớp đầy đủ.
 - Sinh hoạt 13 tiết trong HKI.

	46. 
	Trần Thu Hương
	17C1-CCK2
	 - Học Kỳ 1: chưa nộp sổ SHCN;
 - Đã nhắc nhỡ CVHT.

	47. 
	Lương Xuân Thịnh
	17C1-CCK3
	 - Học Kỳ 1: chưa nộp sổ SHCN;
 - Đã nhắc nhỡ CVHT.

	48. 
	Lâm Viết Dũng
	17C1- CCK4
	 - Sổ CVHT ghi họ và tên, MSSV, không ghi địa chỉ vào sổ, có điểm danh những SV vắng SHCN nhưng chưa xử lý kiểm điểm những SV vắng 2 tiết SHCN;
 - Phổ biến đầy đủ các nội dung TB của trường, đoàn cho lớp. Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI. 

	49. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	17C1-CCK5
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, chưa  ghi MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ; Ghi chép đầy đủ, đảm bảo thời gian, các buổi sinh hoạt, triển khai các TB kịp thời đến SV. Trong các buổi sinh hoạt chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vắng 2 buổi SHCN không phép, sổ ghi sạch và đẹp;
· Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	50. 
	Hà Nhật Thanh
	17C1-CCK6
	 - Sổ tay CVHT ghi chép đầy đủ, đảm bảo thời gian, các buổi sinh hoạt;
 - Nội dung sinh hoạt đầy đủ, triển khai các TB kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm. Sinh hoạt đúng 15 tiết trong HKI.

	51. 
	Chung Trần Thế Vinh
	17C1-CCK7
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ vào sổ, có điểm danh những SV vắng SHCN nhưng chưa xử lý kiểm điểm những SV vắng 2 tiết SHCN không xin phép. Phổ biến đầy đủ các nội dung TB của Nhà trường, đoàn cho lớp;
 - Ghi biên bản đầy đủ, sạch, đẹp, thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện đúng nội quy, quy định của trường. Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	52. 
	Nguyễn Thanh Vũ
	17C1-CCK8
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV nhưng chưa ghi địa chỉ của SV vào trang đầu;
 - Ghi biên bản đầy đủ, đảm bảo thời gian, các buổi sinh hoạt có ghi những SV vắng SHCN nhưng không xử lý vi phạm;
 - Phổ biến các TB của nhà trường, đoàn đầy đủ. Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI. 

	53. 
	Võ Thị Xuân Thơ
	17C1-CTM1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, ghi địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ.
 - Ghi biên bản nội dung sinh hoạt đầy đủ, sạch. Triển khai các TB kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm.
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	54. 
	Nguyễn Tam Cương
	17C1-CTM2
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, chưa ghi địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ, có ghi số điện thoại của SV vào sổ;
 - Ghi biên bản nội dung sinh hoạt lớp đầy đủ có ghi những SV vắng SHCN nhưng không xử lý SV vi phạm. Phổ biến các TB của trường, đoàn đầy đủ;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	55. 
	Đặng Thu Hà
	17C1-CKL1
	 - Sổ tay GVCN ghi họ và tên, MSSV, chưa ghi địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ.
 - Ghi chép đầy đủ, đảm bảo thời gian các buổi sinh hoạt, có ghi điểm danh SV vắng vào sổ, trong các buổi sinh hoạt nhưng chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vi phạm;
 - Phổ biến các TB của Nhà trường, đoàn đầy đủ. Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	56. 
	Bùi Thị Dương
	17C1-BCN1
	 - Sổ tay CVHT, không ghi họ và tên, MSSV, nhưng chưa ghi địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ;
 - Ghi chép đầy đủ. đảm bảo thời gian, các buổi sinh hoạt, triển khai các thông báo kịp thời đến SV. Xử lý những SV nghỉ 2 tiết SHCN làm kiểm điểm;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	57. 
	Võ Thị Lệ Trân
	18C1-CCK1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, ghi địa chỉ của SV vào trang đầu đầy đủ;
 - Ghi biên bản sinh hoạt hàng tháng đầy đủ;
 - Triển khai các TB báo kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm. 
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	58. 
	Vũ Đức Pháp
	18C1-CCK2
	 - Sổ tay CVHT chưa ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu (chưa hoàn chỉnh trang đầu). 
 - Ghi biên bản đầy đủ, các buổi sinh hoạt có triển khai các TB của trường, đoàn kịp thời đến SV. Trong các buổi sinh hoạt chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vắng 2 buổi SHCN không phép, sổ ghi sạch và đẹp; 
 - Sinh hoạt đủ 14 tiết trong HKI, thiếu 01 tiết.

	59. 
	Phan Văn Thành
	18C1-CCK3
	 - Sổ tay CVHT có ghi họ và tên, MSSV, ghi địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ đầy đủ, hoàn chỉnh. Ghi biên bản đầy đủ, sạch;
 - Triển khai TB của trường, đoàn kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	60. 
	Lư Thị Yến Vũ
	18C1-CCK4
	 - Sổ tay CVHT chưa ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ, chưa hoàn chỉnh trang đầu. Ghi biên bản đầy đủ, sạch, các buổi sinh hoạt điều triển khai các TB của trường, đoàn kịp thời đến SV. Trong các buổi sinh hoạt chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vắng 2 buổi SHCN không phép;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	61. 
	Nguyễn Duy Hải
	18C1-CCK5
	 - Sổ tay CVHT có ghi họ và tên, chưa ghi MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ, ghi biên bản đầy đủ, sạch các buổi sinh hoạt, triển khai các TB của trường, đoàn kịp thời đến SV;
   - Trong các buổi sinh hoạt chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vắng 2 buổi SHCN không phép;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	62. 
	Dương Thị Hồng
	18C1-CCK6
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, chưa ghi MSSV, địa chỉ của SV, chưa hoàn chỉnh trang đầu, ghi biên bản đầy đủ sạch các buổi sinh hoạt, triển khai các thông báo của trường kịp thời đến SV;
   - Trong các buổi sinh hoạt chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vắng 2 buổi SHCN không phép;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	63. 
	Nguyễn Hồng Phúc
	18C1-CCK7
	 - Sổ tay CVHT chưa ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ (chưa hoàn chỉnh trang đầu)
 - Ghi biên bản đầy đủ các buổi sinh hoạt, triển khai các TB của trường kịp thời đến SV. 
 - Trong các buổi SH chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vắng 2 buổi SHCN không phép;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	64. 
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	18C1- CCK8
	 - Sổ tay CVHT chưa ghi họ và tên, chưa  ghi MSSV, địa chỉ của SV vào sổ, trang đầu chưa hoàn chỉnh. 
 - Ghi chép chưa đầy đủ các nội dung sinh hoạt, biên bản ghi sơ sài không có chữ ký của thư ký (thiếu chữ ký của thư ký cuộc hop);
   - Trong các buổi sinh hoạt chỉ nhắc nhở, chưa thấy xử lý SV vắng 2 buổi SHCN không phép,
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	65. 
	Hà Phước Tuấn
	18C1-CCK9
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, ghi địa chỉ của SV vào trang đầu đầy đủ, sạch, đẹp;
 - Triển khai thông báo kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	66. 
	Nguyễn Thanh Giang
	18C1- CTM1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, ghi địa chỉ của SV vào trang đầu đầy đủ, sạch, đẹp;
 - Triển khai TB kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm;
 - Sinh hoạt đủ 13 tiết  trong HKI.

	67. 
	Giang Phi Hùng
	18C1- CTM2
	 - Sổ tay CVHT chưa ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ (trang đầu chưa hoàn chỉnh);
 - Đảm bảo thời gian các buổi sinh hoạt, ghi chép còn sơ sài. Triển khai các TB kịp thời đến SV. Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	68. 
	Võ Minh Quang
	18C1- CKL1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, ghi địa chỉ của SV vào trang đầu đầy đủ, sạch;
 - Triển khai thông báo kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm;
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	69. 
	Nguyễn Chí Nhân
	18C1-BCN1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, ghi địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ đầy đủ;
 - Ghi biên bản nội dung sinh hoạt lớp đầy đủ, sạch. Triển khai các TB kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm;
 - Thường xuyên nhắc lại các TB cho SV. Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	KHOA ĐỘNG LỰC

	70. 
	Nguyễn Minh Thái
	16CĐ-Ô1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần, đóng học phí đúng hạn;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn;
- Đã nộp KQRL HKI ngày 22.1.2019 (đúng hạn).

	71. 
	Phạm Nguyễn
Đức Trung
	16CĐ-Ô2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục; Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều;
- Đề nghị kỷ luật Cảnh cáo 05 SV vắng tiết SHCN trong tháng 10/2018;
-  Nộp Sổ đầu bài đúng hạn, nộp trễ Sổ tay CVHT.

	72. 
	Hà Quốc Bảo
	16CĐ-Ô3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường và động viên lớp tích cực tham gia;
-  Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.

	73. 
	Hồ Văn Sĩ
	16CĐ-Ô4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần, đóng học phí đúng hạn;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường và động viên SV tham gia. Quan tâm lớp, nắm vững tình hình lớp;
-  Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.

	74. 
	Võ Đắc Thịnh
	16CĐ-Ô5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ tay CVHT ghi chép còn thiếu mục SV vắng, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.

	75. 
	Nguyễn Thành Đức
	16CĐ-Ô6
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, sổ SHCN ghi chép thiếu nhiều thông tin; Chưa triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường;
- Đã nộp Sổ đầu bài đúng hạn, nộp trễ Sổ tay CVHT.

	76. 
	Trần Minh Tuấn
	16CĐ-Ô7
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên chưa ghi DSSV vắng vào biên bản trong sổ sinh hoạt, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.

	77. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	16CĐ-Ô8
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, tuy nhiên chưa ghi DSSV vắng vào biên bản trong sổ sinh hoạt, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều;
-  Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.

	78. 
	Hoàng Phúc Bảo
	16CĐ-Ô9
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, chưa ghi danh sách SV vào trang 2-4, danh sách cán bộ lớp trang 5, danh sách SV vắng vào biên bản trong sổ sinh hoạt. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều;
-  Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.

	79. 
	Hồ Văn Hóa
	16CĐ-Ô10
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường nhưng SV tham gia chưa nhiều; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.

	80. 
	Kiều Trung Tín
	16CĐN-Ô1+Ô2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, sổ tay CVHT ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường và động viên SV tham gia; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp;
-  Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng hạn.

	81. 
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	17C1-CNÔ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, chưa ghi tên SV vắng, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
 - Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn;

	82. 
	Nguyễn Văn Tấn
	17C1-CNÔ2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	83. 
	Nguyễn Thị Nhung
	17C1-CNÔ3
	 - Sinh hoạt lớp đầy đủ, sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
 - Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia; Họp lớp kỷ luật cảnh cáo 02 SV vắng tiết SHCN; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	84. 
	Trương Hữu Lộc
	17C1-CNÔ4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN chưa ghi tên SV vắng, SV tham dự còn vắng nhiều; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn;

	85. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	17C1-CNÔ5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
 - Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	86. 
	Đặng Thị Kiến Trúc
	17C1-CNÔ6
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	87. 
	Nguyễn Hữu Thiện
	17C1-CNÔ7
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép thiếu mục SV vắng và CVHT chưa ký tên, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Nắm vững tình hình lớp, triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường, Đoàn, Hội;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	88. 
	Phan Đức Long
	17C1-CNÔ8
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội. Quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	89. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	17C1-CNÔ9
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
 - Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	90. 
	Trần Quốc Định
	17C1-CNÔ10
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ nhưng SV tham dự chưa đông. Sổ SHCN chưa ghi danh sách SV trang 2-4; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần. Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	91. 
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	17C1-CNÔ11
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	92. 
	Phạm Huy Hoàng
	17C1-CNÔ12
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
 - Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	93. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	17C1-CNÔ13
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN còn thiếu nhiều thông tin, biên bản;
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	94. 
	Võ Thị Hồng Lan
	17C1-CNÔ14
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông, thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	95. 
	Nguyễn Thị Thùy
	18T2-CNÔ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp, động viên SV giúp đỡ nhau trong học tập;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	96. 
	Đỗ Thị Ngát
	18C1-CNÔ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia. Quan tâm, nắm vững tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ đầu bài đúng hạn, Sổ tay CVHT trễ hạn.

	97. 
	Lê Thái Hùng
	18C1-CNÔ2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	98. 
	Lê Thị Hồng Vân
	18C1-CNÔ3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài đúng hạn, nộp trễ Sổ tay CVHT.

	99. 
	Lê Thanh Bình
	18C1-CNÔ4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	100. 
	Nguyễn Thanh Tú
	18C1-CNÔ5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	101. 
	Nguyễn Thị Trang
	18C1-CNÔ6
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. 
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần; Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
 - Quan tâm, nắm vững tình hình lớp;
 - Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	102. 
	Nguyễn Văn Thành
	18C1-CNÔ7
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, tuy nhiên chưa cập nhật thông tin trang 2-4; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	103. 
	Nguyễn Lương Tâm
	18C1-CNÔ8
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	104. 
	Nguyễn Thị Thủy
	18C1-CNÔ9
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	105. 
	Nguyễn Thành Nam
	18C1-CNÔ10
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	106. 
	Lê Thị Mai Hường
	18C1-CNÔ11
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép thiếu biên bản ngày 12/12/2018 và 19/12/2018, CVHT chưa ký tên vào biên bản ngày 05/12/2018; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần. Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	107. 
	Giáp Thị Vượng
	18C1-CNÔ12
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	108. 
	Nguyễn Anh Kiệt
	18C1-CNÔ13
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, tuy nhiên chưa cập nhật thông tin trang 2-4; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần. Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	109. 
	Nguyễn Văn Sơn
	18C1-CNÔ14
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép thiếu mục SV vắng. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	110. 
	Lương Minh Dũng
	18C1-CNÔ15
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
- Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	111. 
	Hồ Thị Khuyên
	18C1-CNÔ16
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN chưa ghi mục SV vắng tiết, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần; Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	112. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	18C1-CNÔ17
	 - Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN chưa ghi mục SV vắng tiết. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần;
 - Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
 - Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT trễ hạn.

	113. 
	Trần Thế Sơn
	18C1-CNÔ18
	 - Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông. Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần. Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội; 
 - Đã nộp Sổ đầu bài và Sổ tay CVHT đúng thời hạn.

	114. 
	Huỳnh Thị Mai
	18C1-CNÔ19
	 - Sinh hoạt lớp đầy đủ, Sổ SHCN ghi chép cẩn thận, SV tham dự đông; Thường xuyên nhắc nhở SV về thực hiện tác phong, đồng phục, chuyên cần; Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, Đoàn, Hội và khuyến khích lớp nhiệt tình tham gia; Quan tâm, nắm vững tình hình lớp;
- Đã nộp Sổ đầu bài Sổ tay CVHT đúng hạn.

	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	115. 
	Nguyễn Thị Thủy
	16CĐ-TP1
	- Tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường, các phong trào đoàn hội;
 - Nhắc nhở SV xem lịch thi, làm thẻ để thi HK, đóng HP nếu quá hạn không được thi; Hướng dẫn SV tự đánh giá KQRL; phổ biến cho SV quy định xét TN, TB lịch nghỉ lễ, tết, các chính sách hỗ trợ SV về quê ăn tết, HB cho những SV có hoàn cảnh khó khăn; Những SV nghỉ học nhiều và vắng SH từ 2 lần trở lên nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý;
 - Đề nghị nhà trường nâng cấp phòng máy để đáp ứng nhu cầu học tập thực hành của SV, không tăng giá giữ xe của SV gửi xe cả ngày.
 - Ghi chép sạch sẽ rõ ràng, điểm danh SV đầy đủ, ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp.

	116. 
	Nguyễn Cao Phong
	16CĐ-TM1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường đồng phục tác phong, thời gian giờ giấc, chuyên cần của SV chuẩn bị thi HK…; Hướng dẫn và phát phiếu đánh giá rèn luyện HK cho SV;
- Có triển khai các TB của trường và các TB của Đoàn, hội, khoa như: Nhắc nhở SV đóng học phí. Ôn tập để thi kết thúc học phần; TB nộp bằng TNTH và nhận chứng chỉ GDQP; TB thi trả nợ môn theo TB của phòng TS-ĐT… Có ghi chép rõ ràng; ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp, chưa có biện pháp xử lý còn để SV vắng nhiều trong tiết SH lớp và giờ học tập.

	117. 
	Lê Quý Hưng Quốc
	16CĐ-TM2
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các HĐ đoàn, hội: Như chủ nhật xanh, ngày hội lái xe an toàn, thi lái xe A1, hiến máu nhân đạo, TB hỗ trợ vé xe về tết cho SV có hoàn cảnh khó khăn…
 - Nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường, nhất là chuẩn bị thi HK, chấp hành nội quy phòng thi; Nhắc nhở SV đăng ký trả nợ môn, chuẩn bị ôn tập để thi HK, nộp bản sao bằng TNTH, nhắc một số bạn chưa đóng học phí; Hướng dẫn SV tự đánh giá KQRL; Có ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp. Chưa có biện pháp xử lý, còn để SV vắng nhiều trong tiết sinh hoạt lớp. 

	118. 
	Nguyễn Văn Danh
	16CĐ-TW1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai các TB của nhà trường và các phong trào đoàn, hội;
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường, nhất là chuyên cần của SV, chuẩn bị ôn tập, đồng phục tác phong, thẻ SV để thi HK… Có triển khai đánh giá rèn luyện cho lớp; Nhắc nhở SV chuẩn bị ôn tập để thi HK, nhắc, nhắc nhở những SV đóng học phí HKI, đăng ký trả nợ môn, đăng ký học tiếng anh, tìm kiếm công ty để chuẩn bị đi thực tập sắp tới; Những SV vắng học nhiều và vắng SHCN tham gia sinh hoạt đầy đủ;
 - Ghi chép rõ ràng, điểm danh SV nhưng chưa ghi đầy đủ tên SV vắng vào sổ họp lớp, nhắc nhở những SV vắng sinh hoạt lớp, vắng giờ học nhiều.

	119. 
	Nguyễn Văn Đôn
	17C1-ANM1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp thiếu 2 tiết (là thời gian 2 tuần cuối tháng 9/2018 thầy Lê Tất Đạt làm cố vấn do bị bệnh và chết); Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các phong trào đoàn, hội: TB lịch khám sức khỏe, lập danh sách SV không về quê ăn tết, động viên SV tham gia các phong trào của đoàn, hội phát động…; Nhắc nhở SV ôn tập tập để thi HK. Triển khai tính điểm rèn luyện cho SV;
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường và chuyên cần của SV, đồng phục tác phong, đi học đúng giờ, nghỉ học phải xin phép, nhắc SV ôn tập và chuẩn bị thi HK, nhắc nhở SV đóng học phí đúng hạn, 
 - Đề nghị nhà trường triển khai hệ thống wifi miễn phí, ghi chép sạch sẽ, rõ ràng và điểm danh ghi tên SV vắng đầy đủ, nhắc nhở những SV vắng ngiều.

	120. 
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	17C1-CMT1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các HĐ đoàn, hội: Triển khai công tác Đoàn, hội năm học 2018-2019, hiến máu nhân đạo, lái xe an toàn, chủ nhật xanh, TB kế hoạch đá banh, dâng hương tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng, vệ sinh phòng máy,  bóng đá, chiến dịch mùa hè xanh; Nhắc nhở SV đóng Đoàn phí
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường, chuyên cần và đồng phục của SV, chuẩn bị thi HK, kiểm điểm những SV vắng học nhiều, đi học trễ, cúp tiết,
- Nhắc nhở SV thi kết thúc học phần, xem lịch học bù; Thông báo SV nộp bản sao Bằng THPT,
- Triển khai  đánh giá KQRL cho SV tự đánh giá. Nhắc nhở SV ôn tập để chuẩn bị thi kết thúc HK, nhắc nhở SV đăng ký học lại, chuẩn bị lên kế hoạch cho HK tới.
 - Có ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và có ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp. Nhắc nhở vệ sinh phòng máy.

	121. 
	Bùi Văn Dũng
	17C1-CMT2
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp  đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường các HĐ đoàn, hội: Như triển khai công tác Đoàn, hội NH.2018-2019, như hiến máu nhân đạo, lái xe an toàn, chủ nhật xanh, TB kế hoạch đá banh, dâng hương tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng, vệ sinh phòng máy…
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường, nhất là chuyên cần của SV, nhắc nhở những SV đóng học phí HKI; Kiểm điểm, nhắc nhở những SV nghỉ nhiều; Nnhững SV mất thẻ làm lại thẻ để chuẩn bị thi kết thúc HK, nhắc nhở SV ôn tập để thi HK tới đạt kết quả tốt,
 - Hướng dẫn SV tự đánh giá KQRL; TB cho SV nộp bản sao bằng THPT và xác nhận thông tin SV,
 - Có ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp nhưng vẫn chưa đầy đủ. Kiểm điểm xét kỷ luật SV nghỉ học nhiều.

	122. 
	Đặng Ngọc Đoàn
	17C1-TKW1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp  đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường, các HĐ đoàn, hội: Như triển khai công tác Đoàn, hội NH 2018-2019, như hiến máu nhân đạo, lái xe an toàn, dâng hương tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng và tọa đàm kỷ niệm 104 năm ngày sinh Lý Tự Trọng, phổ biến chức ĐH chi đoàn lớp, đề nghị lớp tham gia các HĐ đoàn…
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường, nhất là chuyên cần của SV… Nhắc SV ôn tập để thi HK; Đánh giá KQRL HK, nhắc nhở SV đóng học phí HKI;
 - Biểu dương SV lớp tuần này chấp hành các nội quy của trường đi học đầy đủ hơn, chuyên cần hơn, sinh hoạt nghiêm túc đầy đủ hơn; Đề nghị bạn Lê Nhật Linh và Huỳnh Anh Phúc  nhận học bổng  của khoa;
 - Có ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp, kiểm điểm chấn chỉnh SV vắng nhiều trong tiết sinh hoạt lớp và học tập ở lớp.

	123. 
	Nguyễn Tất Thắng
	17C1-THU1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường, các HĐ đoàn, hội: triển khai công tác Đoàn, Hội NH2018-2019, như hiến máu nhân đạo, lái xe an toàn, dâng hương tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng và tọa đàm kỷ niệm 104 năm ngày sinh Lý Tự Trọng, tổ chức ĐH chi đoàn lớp, động viên SV tham gia tích cực các HĐ…;
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường và chuyên cần của SV, chuẩn bị ôn tập, làm thẻ… để chuẩn bị thi HK sắp tới; nhắc nhở đóng học phí, nhắc nhở SV chấp hành pháp luật; nhất là trong thời gian nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi, chấp hành luật giao thông…;
- Nhắc nhở SV xem lại các cột điểm nếu thiếu liên hệ GVBM kiểm tra lại cho đủ, nhắc nhở SV ôn tập và xem lịch thi HK trên mạng; Ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, điểm danh ghi tên SV vắng đầy đủ, nhắc nhở kiểm điểm những SV vắng học nhiều và vắng SH lớp, thường gọi điện liên lạc báo với PH về tình hình học tập của SV. Phát phiếu và hướng dẫn đánh giá rèn luyện HKI, đề nghị bạn Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Minh Trí  nhận HB của khoa, nhắc SV chuẩn bị chỗ thực tập.

	124. 
	Đỗ Tuấn Việt
	17C1-LTM1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các phong trào đoàn, hội; Như triển khai công tác đoàn, hội năm học 2018-2019, như hiến máu nhân đạo, ngày hội lái xe an toàn- 4S, dâng hương tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng và tọa đàm kỷ niệm 104 năm ngày sinh Lý Tự Trọng, TB đóng hội phí và giao ban công tác đoàn, hội, hỗ trợ nhận hồ sơ thi bằng lái xe A1, TB lịch khám sức khỏe…
- Thông báo số 1294/ TB-LTT-CTCT kế hoạch tiến độ học tập thi, tổng kết; Thường xuyên nhắc nhở SV đóng học phí, lệ phí đúng hạn…
- Phổ biến và thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường, chuyên cần, đồng phục tác phong…, không được tham gia các hoạt động do nhà nước cấm; Triển khai HD đánh giá KQRL HK; Nhắc nhở SV chuẩn bị thi HK; Ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp. Cho những em vi phạm nội quy làm bản kiểm điểm.

	125. 
	Mai Chiếm Tuấn
	17C1-LTM2
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các phong trào đoàn, hội; Như triển khai công tác Đoàn, hội năm học 2018-2019, như hiến máu nhân đạo, ngày hội lái xe an toàn- 4S, hỗ trợ nhận hồ sơ thi bằng lái xe A1, TB thời gian hoạt động của CLB Gym,
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường, chuyên cần đồng phục tác phong đúng quy định khi vào trường mang giày vào phòng máy, đi học đúng giờ của SV, TB những SV chưa đóng học phí hoàn thành đóng học phí; TB cho SV nộp bản sao bằng THPT có công chứng, nhắc nhở SV đi học đầy đủ, lập kế hoạch ôn tập để thi HK có kết quả tốt; Đánh giá KQRL HKI;
- Ghi chép sạch sẽ, rõ ràng và điểm danh ghi tên SV vắng đầy đủ, nhắc nhở và thống kê những SV vắng nhiều trong tuần cho viết kiểm điểm.

	126. 
	Dương Ngọc Vọng
	17C1-QTM1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các phong trào đoàn hội: Như nhắc nhở SV tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia học lớp đoàn viên do nhà trường phát động,
- Nhắc nhở SV chấp hành nội quy học tập, kỷ luật như chuyên cần trong học tập, thực hiện nghiêm túc giờ giấc, và đồng phục tác phong học ở phòng máy, không cúp tiết…
- Nhắc nhở SV vệ sinh phòng máy, kiểm tra thiết bi đầu giờ thực tập, thực hiện nội quy và giờ lên lớp, phân công tổ trực thường xuyên và nhắc SV đóng học phí HKI; Nhắc nhở SV ôn tập để thi HKI; Ghi chép rõ ràng, sạch sẽ có điểm danh và ghi tên SV vắng vào sổ tay, ND họp còn chưa phong phú;
 - Có nhắc nhở nhưng chưa có biện pháp xử lý SV vắng học nhiều và vắng SHCN.

	127. 
	Trần Vĩnh Xuyên
	18C1-CMT1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các phong trào đoàn, hội: TB nộp sổ đoàn viên, TB khám sức khỏe cho SV; 
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường và chuyên cần của SV; chấp hành quy định đồng phục tác phong đúng quy định khi vào trường, đi học đúng giờ, khi vào trường phải đeo thẻ, đi học đầy đủ, không đi trễ, nhắc nhở SV hoàn thành đóng học phí;
- TB hỗ trợ vé xe cho những SV khó khăn về quê ăn tết, nhắc nhở SV xem lịch thi, làm thẻ để thi HK, hướng dẫn SV đánh giá KQRL;
- Có ghi chép rõ ràng, có ghi sĩ số, hiện diện, tên SV vắng họp vào sổ tay CVHT;

	128. 
	Huỳnh Quốc Dũng
	18C1-CMT2
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường: kế hoạch tập trung và tham gia giải đá banh của khoa, TB lịch học và thi học phần kỹ năng mềm…;
 - Nhắc nhở SV xem lịch thi, làm thẻ để thi HK, hướng dẫn SV đánh giá KQRL; 
- Ổn định tình hình lớp, theo dõi quan sát tình hình chuyên cần của lớp, lấy ý kiến lớp, nhắc nhở tình hình chấp hành nội quy của nhà trường, đánh giá tình hình học tập và chuyên cần của SV;
- Lớp kiến nghị Thiết bị học lắp ráp, cài đắt tốt hơn,
-  Ghi chép rõ ràng, đầy đủ sĩ số, hiện diện, tên SV vắng họp vào sổ; Chưa có biện pháp xử lý những SV nghỉ học nhiều.

	129. 
	Đỗ Thị Hải Yến
	18C1-TKĐ1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các phong trào đoàn hội; như triển khai công tác Đoàn, Hội năm học 2018-2019, như hiến máu nhân đạo, lái xe an toàn; giới thiệu thủ khoa đầu năm…
- Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường và chuyên cần của SV; Nhắc nhở SV chấp hành quy định đồng phục tác phong, đeo thẻ, đi học chuyên cần đúng giờ, nghỉ học phải xin phép, nhắc nhỏ SV không tham gia đánh bài, tham gia đua xe, uống chất có cồn;
- Lập danh sách SV nghỉ học từ đầu năm: Văn Dũng, Phạm Nhật Duy, Phạm Nguyễn Gia Thuận, Phạm Hoàng Anh Phú, Nguyễn Vũ Phúc Sang, Nguyễn Phúc Thịnh đề nghị xóa tên,
- TB lịch nghỉ tết dương và phổ biến lịch nghỉ tết Âm lịch cho SV, TB hỗ trợ vé xe cho SV gặp khó khăn về quê ăn tết 2019. TB lịch thi HK và lịch thi HKI, triển khai đánh giá KQRL học kỳ;
- TB lịch hiến máu nhân đạo lần 3 do Đoàn, Hội SV phát động từ 7 giờ  ngày 15/01/2019 tại hội trường B, chiến dịch xuân tình nguyện;
- Nhắc nhở SV xem lịch thi trên trang web trường, đi thi mang theo tẻ và giấy tờ tùy thân, đồng phục theo quy định có mắt ở phòng thi trước 30 phút,
- Có ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp, có nhắc nhở SV vắng nhiều nhưng chưa có biện pháp xử lý.  

	130. 
	Nguyễn Thanh Lâm
	18C1-THU1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các thông báo của nhà trường; như triển khai công tác Đoàn, Hội năm học 2018-2019, như hiến máu nhân đạo, lái xe an toàn; giới thiệu thủ khoa đầu năm, hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy phép lái xe A1…,TB lịch khám sức khỏe định kỳ cho SV, TB tổ chức họp mặt BCS lớp khóa 18C1;
- Thường xuyên nhắc nhở một số SV chấp hành nôi quy nhất là SV nghỉ học nhiều ngày: Tấn Đạt, Thanh Duy, Thế Văn, nhắc nhở SV xem lịch thi, làm thẻ để thi HK, thi lại; TB số 1294/ TB-LTT-CTCT kế hoạch tiến độ học tập thi, tổng kết;
- Hướng dẫn SV tính điểm rèn luyện HKI, phát và thu bảng đánh giá rèn luyện cuối năm;
- TB kế hoạch xuân tình nguyện 2019;
- Nhắc SV thời gian và quy chế  thi HK;
- Phổ biến lịch nghỉ tết Âm lịch;
- Nhắc SV một số việc không được vi phạm pháp luật trong dịp tết nguyên Đán, nhắc SV chào cờ đầu năm, 
- Có ghi chép rõ ràng, có ghi sĩ số, hiện diện, tên SV vắng họp vào sổ tay CVHT; nhìn chung công tác cố vấn đạt khá.

	131. 
	Võ Anh Trang
	18C1-LTM1 
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và đoàn hội; TB thời gian nghỉ tết, TB về việc hỗ trợ vé xe về quê…
 - Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường và chuyên cần của SV; chấp hành quy định đồng phục tác phong đúng quy định khi vào trường, đi học đúng giờ, khi vào trường phải đeo thẻ, đi học đầy đủ, không đi trễ; 
- Có nhắc nhở SV xem lịch thi và danh sách thi trên trang web của trường, làm thẻ để thi HK;
- Phát thẻ bảo hiểm y tế, trả lời thắc mắc của SV về bảo hiểm y tế;
- Tổ chức đại hội chi đoàn lớp,
- Triển khai đánh giá KQRL học kỳ I của lớp;
- Ghi chép rõ ràng, ghi sĩ số, hiện diện, tên SV vắng họp vào sổ tay CVHT, nhắc nhở những SV vắng nhiều nhưng chưa có biện pháp xử lý.

	132. 
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	18C1-LTM2
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các phong trào đoàn, hội;
 - Ổn định tình hình lớp, nhắc nhở  chấp hành kỷ luật, vấn đề nghỉ học nhiều của lớp: Nhắc nhở chuyên cần, nề nếp, trao đổi thông tin, ý kiến của các thành viên trong lớp;
- Phổ biến lịch nghỉ tết Dương lịch, tết Âm lịch;
- Hướng dẫn SV tính điểm rèn luyện HKI;
- Nhắc SV học tập và ôn tập để thi HK cho tốt, nhắc SV một số việc không được vi phạm pháp luật trong dịp tết nguyên Đán, nhắc SV chào cờ đầu năm, nhắc nhở SV học tập chuẩn bị thi giữa kỳ, cuối kỳ,
- Có ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp .  

	133. 
	Nguyễn Sanh Cường
	18C1-QTM1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường và các PT đoàn, hội; triển khai công tác Đoàn, Hội năm học 2018-2019, như hiến máu nhân đạo, lái xe an toàn; giới thiệu thủ khoa đầu năm, nộp sổ đoàn, Triển khai công tác Đoàn, Hội: đi tập huấn tổ chức đại hội Đoàn; TB chiến dịch xuân tình nguyện do Đoàn, Hội phát động…
- Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường và chuyên cần của SV, nhắc nhở SV chấp hành quy định đồng phục tác phong, đeo thẻ, đi học chuyên cần đúng giờ, nghỉ học phải xin phép,
- Lập danh sách SV hỗ trợ hội nghị Quốc tế và DSSV đi dự hội nghị quốc tế. Phổ biến lịch nghỉ tết Dương lịch, tết Âm lịch, lập DSSV không về quê ăn tết; TB hỗ trợ vé xe cho những SV khó khăn về quê ăn tết;
- Nhắc nhở SV xem lịch thi, lịch học bù, đăng ký học ngoại ngữ, TB lịch thi HKI, nhắc nhở SV xem lịch thi; Đánh giá KQRL học kỳ, phát thẻ BHYT cho SV;	 
- Ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp, SV vắng SH lớp còn nhiều và chưa có biện pháp xử lý.

	134. 
	Nguyễn Văn Minh
	18C1- TMĐ1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của nhà trường, các PT đoàn, hội; Phổ biến nội quy của trường, TB lịch sinh hoạt hàng tuần; HD vào trang Web của trường, xem thời khóa biểu, phòng học mỗi ngày; Quy định về đồng phục của nhà trường; quy định chuẩn đầu ra;
- Thường xuyên nhắc nhở SV về chấp hành các nội quy của trường, chuyên cần của SV Nhắc nhở về vệ sinh phòng máy, đồng phục tác phong, chấp hành kỷ luật; Nhắc nhở về KQHT và điều kiện xét tốt nghiệp, TB về học và thi môn kỹ năng mềm, Nhắc nhở SV nghỉ học nhiều, đi trễ…
- Đánh giá tình hình học tâp hàng tuần; nhắc nhở SV chưa có thẻ chụp hình làm thẻ; TB lịch nghỉ Lễ, Tết; Nhắc nhở SV thường xuyên theo dõi lịch học trên phần mềm; Đánh giá tình hình học tâp HKI; Đánh giá KQRL học kỳ; Phổ biến lịch nghỉ Tết Âm lịch; TB hiến máu lần 2 do Đoàn, Hội phát động;
- Nhắc nhở đồng phục tác phong, vệ sinh phòng học, tình hình ôn tập để thi HK sau tết cho tốt; Phát thẻ BHYT cho SV. Triển khai các công tác đoàn hội: TB câu lạc bộ Thông tin của khoa;	
- Có ghi chép sạch sẽ, rõ ràng và điểm danh ghi tên SV vắng đầy đủ, nhắc nhở và thống kê những SV vắng nhiều trong tuần cho viết kiểm điểm;

	KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN (NGÔN NGỮ ANH)

	135. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	17C1-NNA1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, chưa ghi địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ, có ghi số điện thoại của SV vào sổ;
 - Ghi biên bản nội dung sinh hoạt lớp đầy đủ, có ghi những SV vắng SHCN nhưng không xử lý vi phạm. Phổ biến các TB của nhà trường, đoàn đầy đủ. 
 - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	136. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	18C1- NNA1
	 - Sổ tay CVHT ghi họ và tên, MSSV, ghi địa chỉ của SV vào trang đầu của sổ đầy đủ;
 - Ghi chép đầy đủ, sạch, đẹp, triển khai TB kịp thời đến SV, có nhắc nhở nhưng chưa xử lý SV vi phạm. Sinh hoạt đủ 15 tiết  trong HKI.

	137. 
	Trần Thanh Trúc
	18C1- NNA2
	 - Sổ tay CVHT chưa ghi họ và tên, MSSV, địa chỉ của SV vào trang đầu (trang đầu chưa hoàn chỉnh)
 - Ghi biên bản đầy đủ, các buổi sinh hoạt, triển khai các TB của trường, đoàn kịp thời đến SV; 

   - Sinh hoạt đủ 15 tiết trong HKI.

	KHOA XÂY DỰNG

	138. 
	Nguyễn Tất Thắng
	18C1-KXD1
	 - Có tổ chức sinh hoạt lớp đủ 15 tiết; Triển khai đầy đủ các TB của Nhà trường và các PT đoàn, hội; như triển khai công tác Đoàn, Hội năm học 2018-2019, như hiến máu nhân đạo, lái xe an toàn; giới thiệu thủ khoa đầu năm, tọa đàm và dâng hương tượng đài anh Hùng Lý Tự Trọng, nộp sổ đoàn… TB lịch khám sức khỏe đầu năm cho SV; TB tổ chức họp mặt Ban cán sự lớp khóa 18C1…
- Tổ chức ĐH chi đoàn lớp: bầu Bí Thư: Trần Thanh Tú, P.Bí Thư: Nguyễn Bá Khang, Uỷ Viên: Nguyễn Văn Kiên;
- Thường xuyên nhắc nhở động viên SV chấp hành quy định đồng phục tác phong đúng quy định khi vào trường, đi học đúng giờ, khi vào trường phải đeo thẻ, đi học đầy đủ, không đi trễ, nghỉ học phải xin phép; Khuyên về cố gắng học tập, đi học đầy đủ, chuẩn bị ôn tập để thi kết thúc học phần; TB lịch học và thi học phần kỹ năng mềm, nhắc nhở SV hoàn thành đóng học phí, trao đổi tình hình học tập, thời gian học;
- Thông báo SV đi dự và hỗ trợ hội nghị Quốc tế, cử 2 SV đi dự hội nghị quốc tế, TB lịch nghỉ tết dương lịch và Âm lịch; TB hỗ trợ vé xe cho những SV khó khăn về quê ăn tết;
- Cho những SV nghỉ học nhiều làm kiểm điểm, nhắc nhở SV xem lịch thi, chưa làm thẻ hoặc bị mất  thẻ làm lại thẻ,;
- Thông báo lịch thi HKI, nhắc nhở SV xem lịch thi và danh sách thi trên trang web trường, nhắc SV đi học đầy đủ và ôn tập cho tốt để thi học kỳ sắp tới,
- Phát bảng đánh giá rèn luyện cá nhân và hướng dẫn giá KQRL học kỳ I cho SV;
- Thông báo chiến dịch xuân tình nguyện, hiến máu nhân đạo do đoàn, hội phát động, phát thẻ bảo hiểm y tế cho SV;
- Nhắc nhở SV về quê ăn tết không vi phạm pháp luật, nhất là chấp hành luật tốt an toàn giao thông;
- Biểu dương đội đá bóng đạt thành tích thi đấu đạt giải 3 cấp khoa;
- Có ghi chép rõ ràng, sạch sẽ và ghi tên SV vắng vào sổ họp lớp. Có biện pháp gọi điện liên hệ với PH của những SV nghỉ nhiều;
[bookmark: _GoBack] - Lớp có đề nghị nhà trường cho lớp thực hành tại thực địa khi học môn học cần thực tế như môn trác địa.



	CÁC LỚP KHOA MAY – THỜI TRANG

	139. 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	16CĐ-MTT1
	* Nhận xét chung:
- Đa số CVHT họp và nộp sổ SHCN đầy đủ;
- Nội dung họp cỏ triển khai các TB của nhà trường;
- Có nhắc nhở và xử lý SV vi phạm nội quy;
- Chưa chủ động theo sát SV lớp chủ nhiệm, liên hệ khi SV lớp vắng học nhiều.


	140. 
	Nguyễn Thị Hiền
	16CĐ-MTT2
	

	141. 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	17C1-CNM1
	

	142. 
	Chế Vân Cầm
	17C1-CNM2
	

	143. 
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	18C1-CNM1
	

	144. 
	Lê Thị Phương Thảo
	18C1-CNM2
	

	CÁC LỚP KHOA NHIỆT LẠNH

	145. 
	Lê Minh Phong
	16CĐ-ĐL1
	 * Nhận xét chung:
- Đa số CVHT họp và nộp sổ SHCN đầy đủ;
- Nội dung họp cỏ triển khai các TB của nhà trường;
- Có nhắc nhở và xử lý SV vi phạm nội quy;
- Chưa chủ động theo sát SV lớp chủ nhiệm, liên hệ khi SV lớp vắng học nhiều.
* Tồn tại:
- Lớp 18C1-KML2: Chưa nộp sổ SHCN từ 11/3 đến nay;
- Lớp 18C1-VSL1: Chưa thấy có Biên bản họp nào trong 2 tuần 11/3 và 23/3;
- Lớp 16CĐ-ĐL3:Không nộp sổ tay SHCN từ đầu HK2 (14/01) đến nay.


	146. 
	Lê Quang Liêm
	16CĐ-ĐL2
	

	147. 
	Võ Phước Quang
	16CĐ-ĐL3
	

	148. 
	Hoàng Văn Viết
	17C1-CNL1
	

	149. 
	Hồ Minh Lợi
	17C1-KML1
	

	150. 
	Phạm Thị Lê Chi
	17C1-KML2
	

	151. 
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	17C1-VSL1
	

	152. 
	Hoàng Thị Trang
	17C1-VSL2
	

	153. 
	Trần Thị Hồng Thu
	18C1-CNL1
	

	154. 
	Hà Như Mai
	18C1-KML1
	

	155. 
	Nguyễn Mạnh Phương
	18C1-KML2
	

	156. 
	Phạm Thị Thùy Trang
	18C1-VSL1
	

	157. 
	Nguyễn Thanh Sơn
	18C1-VSL2
	

	158. 
	Ngô Thanh Điền
	18C1-VSL2
	

	CÁC LỚP TRUNG CẤP (2016TC, 2016TCN, 2017T4 VÀ 2018T4)

	159. 
	Triệu Phú Nguyên
	16TC-Ô1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Có triển khai các HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật danh sách HS trong sổ SHCN; HS tham dự sinh hoạt lớp vắng nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	160. 
	Lâm Thị Phương Thùy
	16TC-MTT
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Đã cập nhật đầy đủ thông tin của HS trong sổ SHCN; Sổ sách ghi chép rõ ràng;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	161. 
	Trần Thị Diễm Thúy
	16TC-QTM
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Có triển khai HĐ đoàn, hội; Nhiều HS vắng tiết sinh hoạt lớp; Đã cập nhật đầy đủ thông tin HS trong sổ SHCN;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	162. 
	Lê  Minh Phong
	16TCN-Đ
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; HS tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ; Có triển khai HĐ đoàn, hội; 
- Đã cập nhật DSHS trong sổ SHCN;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay CVHT và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	163. 
	Nguyễn Thị Tất
	16TCN-ĐT
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Đã cập nhật danh sách HS trong sổ SHCN; Nhiều HS vắng tiết sinh hoạt lớp; Có triển khai HĐ đoàn, hội;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	164. 
	Võ Anh Hòa
	16TCN-LĐL1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, của đoàn, hội; 
- Chưa cập nhật DSHS trong sổ SHCN; Có đưa ra phương hướng HĐ cho lớp nhưng còn thiếu nhiều;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	165. 
	Dương Minh Chung
	16TCN-CKL
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; HS tham dự sinh hoạt lớp khá đầy đủ; Có triển khai HĐ đoàn, hội;
- HS tham dự tiết sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	166. 
	Nguyễn Thái Bình
	16TCN-Ô1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật danh sách HS trong sổ SHCN; Triển khai đầy đủ các HĐ đoàn, hội; Chưa ghi số liệu HS tham dự tiết sinh hoạt lớp;
- Chưa  đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	167. 
	Trịnh Khắc Vũ
	16TCN-QTM1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Cập nhật DSHS trong sổ SHCN; Sổ sách ghi chép rõ ràng;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp . 
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	168. 
	Lưu Thị Thúy
	16TCN-KTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; SV tham dự SH lớp khá đầy đủ; Có triển khai HĐ đoàn, hội; Đã cập nhật DSHS trong sổ SHCN;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	169. 
	Lữ Xuân Trang
	16TCN-QTD
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ các HĐ của nhà trường, của đoàn, hội; Chưa cập nhật DSHS trong sổ SHCN; HS tham dự tiết sinh hoạt lớp tương đối đầy đủ;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và Sổ đầu bài HK1/2018-2019.

	170. 
	Cao Thị Nga
	17T4-ĐCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	171. 
	Nguyễn Thùy Dương
	17T4-ĐCN2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Nhắc nhở về vi phạm nội quy nhà trường; Chưa có thông tin của HS trong sổ SHCN; HS vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều; Sổ sách ghi chép rõ ràng;
- Còn thiếu phương hướng HĐ cho lớp.
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	172. 
	Ngô Hoàng Anh
	17T4-ĐĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Cập nhật DSHS vào sổ SHCN;
- Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	173. 
	Tăng Cẩm Huê
	17T4-ĐTC1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Còn thiếu thông tin của HS trong danh sách lớp học; HS vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Chưa có phương phướng HĐ cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	174. 
	Đặng Thế Huân
	17T4-LĐL1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết sinh hoạt còn vắng nhiều; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	175. 
	Đỗ Trọng Quý
	17T4-LĐL2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở SV thực hiện tốt tác phong, đồng phục; Thiếu DSHS trong sổ SHCN; HS vắng tiết SH lớp còn nhiều;
- Chưa có phương phướng HĐ cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	176. 
	Trần Đình Khoa
	17T4-CNL1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	177. 
	Nguyễn Văn Đông
	17T4-CKL1 + CCK1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở HS thực hiện tốt nội quy nhà trường; Có đưa ra phương hướng HĐ cho lớp; Theo sát tình hình của lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	178. 
	Trương Thị Hồng
	17T4-CCK2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết sinh hoạt đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội; Có nhắc nhở HS thực hiện tốt nội quy nhà trường;
- Có đưa ra phương hướng HĐ cho lớp; GVCN theo sát tình hình của lớp; Không thấy lịch và biên bản tiếp HS;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 

	179. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	17T4-CNÔ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết sinh hoạt còn vắng nhiều; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội; Chưa đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	180. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	17T4-CNÔ2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội; Cập nhật đầy đủ thông tin của HS trong sổ SHCN; HS vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp.
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	181. 
	Trần Thị Ánh Tuyết
	17T4-CNÔ3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội;
 - Cập nhật đầy đủ thông tin của HS trong sổ SHCN; HS tham gia sinh hoạt khá đầy đủ;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	182. 
	Dương Đức Kiên
	17T4-CNÔ4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội; 
- Thường xuyên nhắc nhở HS về tác phong, đồng phục;
- Cập nhật đầy đủ thông tin của HS trong sổ SHCN; HS vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	183. 
	Nguyễn Thị Dinh
	17T4-CNM1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Có cập nhật DSHS trong sổ SHCN; Chưa có thông tin HS tham gia SHCN;
- Chưa có phương hướng HĐ cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	184. 
	Bùi Thành Dũng
	17T4-CMT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết sinh hoạt còn vắng nhiều; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội; Nhắc nhở HS thực hiện tốt nội quy nhà trường; Có đưa ra phương hướng HĐ cho lớp; GVCN theo sát tình hình của lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	185. 
	Đinh Thị Huyên
	17T4-TKW1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Có phương hướng HĐ cho lớp cụ thể;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	186. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	17T4-THU1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết sinh hoạt còn vắng nhiều; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Có đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	187. 
	Trần Văn Lượng
	17T4-LTM1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên nhắc nhở HS thực hiện tốt tác phong, đồng phục; HS tham gia tiết sinh hoạt lớp khá đầy đủ;
- Chưa có phương phướng hoạt động cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	188. 
	Phạm Thị Thu Nga
	17T4-QTM1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật thông tin của HS trong sổ SHCN; HS vắng tiết sinh hoạt lớp còn nhiều. Thường xuyên nhắc nhở HS về nôi quy nhà trường;
- Còn thiếu phương hướng HĐ cho lớp.
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	189. 
	Lê Thị Thu Thảo
	17T4-KTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Triển khai đầy đủ HĐ động đoàn, hội;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	190. 
	Đào Anh Tuấn
	17T4-QTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội; Nhắc nhở HS thực hiện tốt nội quy nhà trường; Có đưa ra phương hướng HĐ cho lớp, theo sát tình hình của lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	191. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	17T4-NNA1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Đã nộp Sổ tay GVCN và  Sổ đầu bài HK1/2018-2019; 
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	192. 
	Vũ Hạnh Chiêu
	18T4-ĐCN1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Thiếu DSHS vào sổ SHCN;
- HS tham gia tiết SHCN còn vắng nhiều; GVCN chú ý nội dung ghi chép trong sổ sinh hoạt trước khi ký tên;
- Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	193. 
	Lê Thị Hà Giang
	18T4-ĐCN2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Thường xuyên nhắc lại nội quy, quy định của nhà trường; HS tham gia tiết SHCN khá đầy đủ; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp, xử lý HS vi phạm nội quy; Không thấy lịch và BB tiếp HS.
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp.

	194. 
	Nguyễn Văn Yên
	18T4-ĐĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Chưa thể hiên số HS vắng tiết SHCN; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	195. 
	Lưu Hoàng Hải Yến
	18T4-CĐT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Cập nhật đầy đủ thông tin của HS trong sổ SHCN; Thường xuyên nhắc nhở HS về nội quy nhà trường; HS tham gia sinh hoạt còn vắng nhiều;
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	196. 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	18T4-KML1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật DSHS trong sổ SHCN; Thường xuyên theo sát tình hình học tập của HS;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	197. 
	Nguyễn Văn Chì 
	18T4-VSL1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	198. 
	Phan Văn Hòa
	18T4-VSL2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Đã cập nhật  DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN còn vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Thiếu  phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	199. 
	Nguyễn Phương Hà
	18T4-CKC1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	200. 
	Vũ Quang Khải
	18T4-CCK1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	201. 
	Nguyễn Trung Dũng
	18T4-CCK2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Có đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	202. 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	18T4-CNÔ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Cập nhật đầy đủ thông tin HS trong sổ SHCN; Nội dung sinh hoạt còn sơ sài;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	203. 
	Hoàng Thị Trang
	18T4-CNÔ2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN còn vắng nhiều; Thường xuyên nhắc nhở nôi quy, quy định của nhà trường; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Thiếu  phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	204. 
	Nguyễn Văn Hậu
	18T4-CNÔ3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Nhắc nhở HS vi phạm nội quy nhưng chưa đưa ra hình thức xử lý HS vi phạm; Chưa thể hiện HS vắng tiết SHCN còn nhiều; Có đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	205. 
	Đặng Thái Sơn
	18T4-CNÔ4
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai hoạt HĐ đoàn, hội;
- Cập nhật DSHS trong sổ SHCN; HS tham gia sinh hoạt còn vắng nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	206. 
	Trần Quốc Duy
	18T4-CNÔ5
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật thông tin HS trong sổ SHCN;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	207. 
	Phạm Thị Vinh
	18T4-CNÔ6
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Đã cập nhật danh sách HS vào sổ SHCN; HS vắng tiết SHCN còn nhiều; Không thấy lịch và biên bản tiếp HS;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp.

	208. 
	Bùi Thị Ngọc Sương
	18T4-CNM1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Có đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	209. 
	Đinh Hồng Minh
	18T4-ANM1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội, thường xuyên nhắc nhở nội quy của nhà trường cho HS; Theo sát và xử lý HS vi phạm; Vẫn còn HS vắng tiết SHCN;
- Đã đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	210. 
	Nguyễn Thị Tuyết 
	18T4-CMT1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Có đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	211. 
	Huỳnh Thị Cẩm Hoa
	18T4-CMT2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội, thường xuyên nhắc nhở nội quy của nhà trường cho HS; HS vắng tiết SHCN còn nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp học sinh

	212. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	18T4-TKW1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Thiếu thông tin của HS trong sổ SHCN; Có nhắc nhở, xử lý HS vi phạm; HS tham gia sinh hoạt còn vắng nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	213. 
	Cao Xuân Giang
	18T4-THU1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
-  Có cập nhật DSHS trong sổ SHCN;
-  Chưa đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	214. 
	Bùi Đức Phước
	18T4-THU2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Cập nhật DSHS vào sổ SHCN; Thường xuyên nhắc lại nội quy, quy định của nhà trường; HS tham gia tiết SHCN khá đầy đủ; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp, xử lý HS vi phạm nội quy; Không thấy lịch và BB tiếp HS;
- Đã đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp.

	215. 
	Cao Thị Hồng Thắm 
	18T4-TKĐ1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Đã cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN đầy đủ; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	216. 
	Lưu Thị Thúy
	18T4-TKD2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN còn vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp; Không có nội dung sinh hoạt (20/8, 18/9, 25/9) Thiếu  phương hướng HĐ cụ thể cho lớp; Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	217. 
	Đỗ Thị Thơm
	18T4-LTM1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Chưa cập nhật thông tin HS trong sổ SHCN; Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình học tập của HS;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	218. 
	Võ Thị Kim Thư
	18T4-LTM2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai đầy đủ HĐ đoàn, hội;
- Thường xuyên theo dõi và nắm bắt tình hình học tập của HS; Chưa đưa ra phương hướng HĐ cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	219. 
	Lê Phi Trường
	18T4-QTM1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; 
- Chưa thể hiện số lượng HS dự tiết SHCN còn nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	220. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	18T4-TCD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội;
- Cập nhật DSHS trong sổ SHCN; HS tham gia sinh hoạt khá đầy đủ;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	221. 
	Trần Thị Ngọc Dung
	18T4-KTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội, thường xuyên nhắc nhở nội quy của nhà trường và xử lý HS vi phạm; Chưa thể hiện số lượng HS dự tiết SHCN còn nhiều;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	222. 
	Nguyễn Mỹ Tiên
	18T4-QTD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Thiếu DSHS vào sổ SHCN;
- HS tham gia tiết SHCN còn vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập và xử lý HS vi phạm nội quy nhà trường;
- Chưa đưa ra phương hướng HĐ cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	223. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	18T4-QTD2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN khá đầy đủ; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Có đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	224. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	18T4-NNA1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội; Có cập nhật DSHS trong sổ SHCN; HS tham gia sinh hoạt còn vắng nhiều; 
- Đã đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	225. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	18T4-NNA2
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn, hội;
- Cập nhật thông tin của HS trong sổ SHCN; Theo sát tình hình học tập của HS; HS tham gia SH còn vắng nhiều; 
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	226. 
	Nguyễn Thị Nhuận
	18T4-NNA3
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Chưa cập nhật DSHS vào sổ SHCN; HS tham gia tiết SHCN còn vắng nhiều; Nhắc nhở tình hình học tập của lớp;
- Thiếu phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.

	227. 
	Phạm Quang Vũ
	18T4-KXD1
	- Sinh hoạt lớp đầy đủ; Triển khai HĐ đoàn,hội;
- Cập nhật đầy đủ thông tin của HS trong sổ SHCN; HS tham gia sinh hoạt khá đầy đủ; Nội dung SH sơ sài;
- Chưa đưa ra phương hướng hoạt động cụ thể cho lớp;
- Không thấy lịch và biên bản tiếp HS.
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